
 

 

     SỞ VHTTDL TỈNH ĐẮK LẮK 

       TRUNG TÂM ĐÀO TẠO,   

HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU          

THỂ DỤC THỂ THAO  

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /DS-ĐTHLTĐTDTT Đắk Lắk, ngày      tháng       năm 2022 

 

DANH SÁCH 

Đoàn tham gia học tập kinh nghiệm tổ chức Seagames 31  

 

Thực hiện Công văn số 864/SVHTTDL-TCPC ngày 10/5/2022 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Đắk Lắk về việc thống nhất chủ trương học tập kinh nghiệm tổ 

chức tại Seagames 31. 

Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Đắk Lắk thành 

lập đoàn tham gia học tập kinh nghiệm tổ chức Seagames 31 và xem thi đấu một 

số môn có vận động viên của tỉnh tham gia Seagames 31, cụ thể như sau: 

1. Danh sách đoàn  

TT Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1.  Thái Hồng Hà Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trưởng đoàn 

2.  Nguyễn Hữu Thông 
Giám đốc Trung tâm Đào tạo,  

Huấn luyện và Thi đấu TDTT 

Phó Trưởng 

đoàn 

3.  Chu Hồng Giang 
Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo,  

Huấn luyện và Thi đấu TDTT 
 

4.  Hoàng Thị Bích Hồng Trưởng phòng Tổ chức thi đấu và dịch vụ  

5.  Đỗ Thị Giang Phụ trách phòng Kế toán – Tài vụ  

6.  Đậu Xuân Hoàng Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính  

7.  Đỗ Minh Hà Phó Trưởng phòng Kế toán – Tài vụ  

8.  Trần Anh Tuấn Huấn luyện viên Bóng đá  

9.  Lưu Hồ Điệp Huấn luyện viên Boxing  

10.  Nguyễn Văn Bảo Huấn luyện viên Karate  

11.  Nguyễn Thanh Nghiêm Lái xe  



 

 

2. Thời gian: Từ ngày 12/5 đến ngày 20/5/2022. 

3.   Địa điểm: Tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố tổ chức các môn thi đấu trong 

khuôn khổ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. 

Trên đây là danh sách đoàn tham gia học tập kinh nghiệm tổ chức Seagames 

31./. 

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                        
- Sở VHTTDL; 

- Giám đốc, các PGĐ TT; 

- Các Phòng thuộc TT; 

- Lưu: VT, TCHC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

Nguyễn Hữu Thông 

 

  



 

 

Lịch thi đấu và địa điểm tổ chức 40 môn tại SEA Games 31 

STT Môn thi Ngày thi đấu Địa điểm 

1 Bắn cung 15-19/5 Trung tâm Huấn luyện Thể 

thao Quốc gia Hà Nội 2 Bắn súng 16-22/5 

3 Billiard Snooker 14-22/5 
Nhà thi đấu quận Hà Đông 

(Hà Nội) 

4 Bi sắt 13-19/5 

Trung tâm Huấn luyện và 

thi đấu Thể dục thể thao Hà 

Nội 

5 Bóng bàn 13-20/5 
Nhà thi đấu Hải Dương 

(Hải Dương) 

6 

Bóng chuyền trong nhà 13-22/5 
Nhà thi đấu đa năng tỉnh 

Quảng Ninh 

Bóng chuyền bãi biển 15-20/5 
Bãi biển Tuần Châu 

(Quảng Ninh) 

7 Bóng rổ 13-22/5 
Nhà thi đấu huyện Thanh 

Trì (Hà Nội) 

8 

Bóng đá nam 6-22/5 

Sân Việt Trì (Phú Thọ), 

Thiên Trường (Nam Định), 

Mỹ Đình (Hà Nội) 

Bóng đá nữ 11-21/5 
Sân Cẩm Phả (Quảng 

Ninh) 

Futsal nữ 

10-20/5 Nhà thi đấu tỉnh Hà Nam 

Futsal nam 

9 Bóng ném trong nhà 15-21/5 
Trường Đại học Thể dục 

thể thao Bắc Ninh 

 Bóng ném bãi biển 6-11/5 
Bãi biển Tuần Châu 

(Quảng Ninh) 

10 Bowling 16-19/5 Royal City (Hà Nội) 

11 Boxing 15-22/5 Nhà thi đấu tỉnh Bắc Ninh 

12 Cầu lông 13-21/5 Nhà thi đấu tỉnh Bắc Giang 

13 Cầu mây 13-21/5 
Nhà thi đấu quận Hoàng 

Mai (Hà Nội) 

14 

Cờ tướng 14-20/5 
Khu nghỉ dưỡng Legacy 

Yên Tử (Quảng Ninh) 

Cờ vua 10-21/5 

Cung Quy hoạch, Hội chợ 

và Triển lãm tỉnh Quảng 

Ninh 

15 Cử tạ 19-22/5 
Trung tâm Huấn luyện và 

thi đấu TDTT Hà Nội 

16 Đấu kiếm 13-18/5 
Cung điền kinh trong nhà 

Mỹ Đình 

17 Điền kinh 14-19/5 
Sân vận động Mỹ Đình (Hà 

Nội) 

18 Đua thuyền Canoeing/Kayak 17-21/5 



 

 

19 Đua thuyền Rowing 9-14/5 
Trung tâm đua thuyền 

Thủy Nguyên (Hải Phòng) 

20 Golf 13-18/5 
Sân Golf Đầm Vạc (Vĩnh 

Phúc) 

21 Hai môn và ba môn phối hợp 14-15/5 
Bãi biển Tuần Châu 

(Quảng Ninh) 

22 Judo 18-22/5 
Nhà thi đấu huyện Hoài 

Đức (Hà Nội) 

23 Jujitsu 14-15/5 
Nhà thi đấu huyện Đan 

Phượng (Hà Nội) 

24 Karate 18-20/5 Nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình 

25 Kickboxing 6-13/5 Nhà thi đấu tỉnh Bắc Ninh 

26 Khiêu vũ thể thao 15-16/5 
Nhà thi đấu quận Long 

Biên (Hà Nội) 

27 Kurash 10-13/5 
Nhà thi đấu huyện Hoài 

Đức (Hà Nội) 

28 Lặn 21-22/5 
Cung thể thao dưới nước 

(Hà Nội) 

29 Muay 17-22/5 Nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Phúc 

30 Pencak Silat 10-16/5 
Nhà thi đấu quận Bắc Từ 

Liêm (Hà Nội) 

31 Quần vợt 13-22/5 
Sân Tennis Hanaka Từ Sơn 

(Bắc Ninh) 

32 Taekwondo 16-19/5 
Nhà thi đấu quận Tây Hồ 

(Hà Nội) 

33 

Thể dục dụng cụ 13-16/5 
Cung Thể thao Quần Ngựa 

(Hà Nội) 
Thể dục nghệ thuật 18-19/5 

Aerobic 21-22/5 

34 Thể hình 13-15/5 
Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu TDTT Hà Nội 

35 
Bơi lội 14-19/5 Cung thể thao dưới nước 

(Hà Nội) Nhảy cầu 8-11/5 

36 Thể thao điện tử 13-22/5 
Trung tâm Hội nghị Quốc 

gia (Hà Nội) 

37 Vật 17-19/5 
Nhà thi đấu huyện Gia Lâm 

(Hà Nội) 

38 Vovinam 18-22/5 
Nhà thi đấu huyện Sóc Sơn 

(Hà Nội) 

39 Wushu 13-15/5 
Nhà thi đấu quận Cầu Giấy 

(Hà Nội) 

40 
Xe đạp địa hình 14-17/5 Thành phố Hòa Bình (tỉnh 

Hòa Bình) Xe đạp đường trường 19-22/5 
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